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TCVN 7613-1:2016 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vơ i ISO 4437-1:2014.
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TCVN 7613-1:2016 do Ban kỹ  thuậ t Tiêu cậ uẩ n quố c Ç|ia TCVN/TC138 

Óng nhự a và phụ  tùng đư ờ ng ố ng, van dùng cịể  vậ n chuyể n' Chat íồ ng bìên 

soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng Chấ t lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c 

và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 7613 (ISO 4437), Hệ  thố ng đư ờ ng ố ng bằ ng chấ t dẻ o dùng để  

cung cấ p nhiên liệ u khí -  Polyetylen (PE) gồ m các tiêu chuẩ n sau:

- TCVN 7613-1:2016 (ISO 4437-1:2014), Phầ n 1: Quy định chung;

- TCVN 7613-2:2016 (ISO 4437-2:2014), Phầ n 2: óng;

- TCVN 7613-3:2016 (ISO 4437-3:2014), Phầ n 3: Phụ  tùng;

- TCVN 7613-4:2016 (ISO 4437-4:2015), Phầ n 4: Van;

- TCVN 7613-5:2016 (ISO 4437-5:2014), Phầ n 5: S ự  phù hợ p vớ i mụ c đích 

củ a hệ  thố ng.
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Lờ i giớ i thiệ u

Tiêu chuẩ n này quy định các yêu cầ u cho hệ  thố ng đư ờ ng ố ng và các chi tiế t củ a hệ  thố ng đư ợ c làm 

từ  polyetylen (PE) và đư ợ c sử  dụ ng cho mụ c đích cung cấ p nhiên liệ u khí.

Các yêu cầ u và phư ơ ng pháp thử  cho vậ t liệ u và chi tiế t đư ợ c quy định trong TCVN 7613-2 (ISO 4437-2), 

TCVN 7613-3 (ISO 4437-3) và TCVN 7613-4 (ISO 4437-4).

Các đặ c tính về  sự  phù hợ p vớ i mụ c đích củ a hệ  thố ng đư ợ c nêu trong TCVN 7613-5 (ISO 4437-5). Thự c 

hành lắ p đặ t khuyế n cáo đư ợ c nêu trong ISO/TS 10839[1].

Tiêu chuẩ n này quy định các khía cạ nh chung củ a hệ  thố ng đư ờ ng ố ng bằ ng chấ t dẻ o.

Tiêu chuẩ n này cùng vớ i TCVN 7613-2:2016 (ISO 4437-2:2014), TCVN 7613-3:2016 (ISO 4437-3:2014) và 

TCVN 7613-5:2016 (ISO 4437-5:2014) thay thế  cho TCVN 7613:2009 (ISO 4437:2007). I
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Hệ  thố ng đư ờ ng ố ng bằ ng chấ t dẻ o dùng để  cung cấ p nhiên liệ u 

khí -  Polyetylen (PE) -  

Phầ n 1: Quy định chung

P lastics p ip ing  system s fo r the su p p ly  o f  gaseous fue ls  -  P olyethy lene  (PE) -  

P a rt 1: G enera l

1 Phạ m  vi áp dụ ng

Tiêu chuẩ n này quy định các tính chấ t chung củ a các tổ  hợ p (compound) polyetylen (PE) dùng để  sả n 

xuấ t ố ng và phụ  tùng đư ợ c sử  dụ ng để  cung cấ p nhiên liệ u khí.

Tiêu chuẩ n này cũng quy định các thông số  thử  nghiệ m cho các phư ơ ng pháp thử  đư ợ c việ n dẫ n trong 

tiêu chuẩ n.

Khi kế t hợ p vớ i TCVN 7613-2 (ISO 4437-2), TCVN 7613-3 (ISO 4437-3), TCVN 7613-4 (ISO 4437-4) 

và TCVN 7613-5 (ISO 4437-5), tiêu chuẩ n này áp dụ ng đư ợ c cho các ố ng, phụ  tùng và van bằ ng PE, 

các mố i nố i giữ a chúng và mố i nố i vớ i các bộ  phậ n bằ ng PE và bằ ng các vậ t liệ u khác để  sử  dụ ng 

trong các điề u kiệ n sau:

a) Áp suấ t làm việ c tố i đa (MOP), dự a trên ứ ng suấ t thiế t kế  đư ợ c xác định từ  độ  bề n yêu cầ u tố i 

thiể u củ a tổ  hợ p (compound) (MRS) chia cho hệ  số  c, có tính đế n các yêu cầ u về  sự  lan truyề n 

nhanh củ a vế t nứ t (RCP):

b) Nhiệ t độ  20 °c là nhiệ t độ  chuẩ n làm cơ  sở  thiế t kế .

CHÚ THÍCH 1 Các chỉ dẫ n về  nhiệ t độ  vậ n hành khác đư ợ c nêu trong TCVN 7613-5 (ISO 4437-5).

CHÚ THÍCH 2 Trách nhiệ m củ a ngư ờ i đặ t hàng phả i đư a ra các lự a chọ n thích hợ p từ  các khía cạ nh này, có 

tính đế n các yêu cầ u riêng và các quy định bắ t buộ c củ a quố c gia cũng như  các quy phạ m và thự c hành lắ p đặ t 

có liên quan.
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